
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày       tháng 08 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng  

đối với thiết bị y tế thuộc loại A 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 

số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Văn bản số 6031/BYT-HTTB ngày 04/10/2024 của Bộ Y tế về việc 

thực hiện phân loại, công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế; 

Căn cứ Văn bản số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc 

rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Văn bản số 362/TTrB-P3 ngày 26/4/2025 của Chánh thanh tra Bộ 

Y tế về việc tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, hậu kiểm đối với thiết bị y tế 

phân loại, công bố không đúng quy định; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hải Phòng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại 
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A của 451 sản phẩm (chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

 - Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 

13485 hết hiệu lực. 

Điều 2. Giao phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế thực hiện các thủ tục thu hồi 

theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế, các Cơ sở có tên tại Điều 1 và 

các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- UBND xã, phường, đặc khu; 

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Phòng TC- HC (đăng tải Cổng TTĐT của SYT); 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Quang 

 

 

 



STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

1
000.00.16.H23-

210201-0001
210000006/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/03/2021   (Đã 

cập nhật lần 2)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Sufrin + Bôi trơn Pure 

Parafin

2
000.00.16.H23-

250106-0002
250000003/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/01/2025  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

DUNG DỊCH XỊT 

VẾT THƯƠNG HCCP

3
000.00.16.H23-

241231-0002
250000002/PCBA-HD

Ngày công bố: 

06/01/2025  

CÔNG TY TNHH SX & TM 

DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM GIA 

GROUP.

Số 01, ngõ 38 Phố Đại Liêu, Thị trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Dung dịch bôi ngoài

4
000.00.16.H23-

211220-0003
210000132/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/12/2021   (Đã 

cập nhật lần 1)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI 

MAXKONA SPRAY 

NANO BABY

5
000.00.16.H23-

241216-0001
240000029/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/12/2024  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

GEL XOA BÓP 

NHẤT THÔNG CỐT

6
000.00.16.H23-

221013-0006
220000174/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/10/2022  

CÔNG TY TNHH SIÊU THẢO 

DƯỢC SK GOLD

Số 51, phố Trần Văn Giáp, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA CÔ CÔ

7
000.00.16.H23-

220111-0003
220000003/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/01/2022   (Đã 

cập nhật lần 1)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT MŨI XOANG 

ROYAL BEE

PHỤ LỤC: DANH MỤC THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày         /8/2025 của Sở Y tế Hải Phòng)
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

8
000.00.16.H23-

200422-0004
200000054/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/04/2020   (Đã 

cập nhật lần 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
RELAX HD

9
000.00.16.H23-

201224-0001
200000123/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/12/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng 

Themaz Fresh & Clean

10
000.00.16.H23-

231113-0002
230000073/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/12/2023   (Đã 

cập nhật lần 1)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHẠM 

GIA

Số 24-26, Phố Tự Đông, Phường Cẩm 

Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Xịt mũi ưu trương 

NAMAXCARE

11
000.00.16.H23-

231204-0005
230000076/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/12/2023  

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH VÀ THƯƠNG MẠI 

MINATO

Thôn Lương Xá Nam, Xã Kim Lương, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

XE LĂN STEEL 

MANUAL 

WHEELCHAIR

12
000.00.16.H23-

231204-0004
230000075/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/12/2023  

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH VÀ THƯƠNG MẠI 

MINATO

Thôn Lương Xá Nam, Xã Kim Lương, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

XE LĂN ĐIỆN 

ELECTRICAL 

WHEELCHAIR

13
000.00.16.H23-

231113-0001
230000074/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/12/2023  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHẠM 

GIA

Số 24-26, Phố Tự Đông, Phường Cẩm 

Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Xịt mũi đẳng trương 

NANEWCARE

14
000.00.16.H23-

211215-0005
210000131/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/12/2021   (Đã 

cập nhật lần 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM HEALTHWAY

Khu dân cư cầu Dòng, Phường Cộng Hoà, 

Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Xịt mũi Seacool Mega

15
000.00.16.H23-

231026-0004
230000071/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/11/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD 

TIPHAR PHARMA

Thôn Nội, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia 

Lộc, Tỉnh Hải Dương
Xịt mũi biển sâu 

16
000.00.16.H23-

231026-0003
230000070/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/11/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD 

TIPHAR PHARMA

Thôn Nội, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia 

Lộc, Tỉnh Hải Dương
Xịt mũi biển sâu 

17
000.00.16.H23-

231026-0002
230000069/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/11/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD 

TIPHAR PHARMA

Thôn Nội, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia 

Lộc, Tỉnh Hải Dương
Xịt mũi
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

18
000.00.16.H23-

231026-0001
230000068/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/10/2023  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH 

THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Gel bôi ngoài da

19
000.00.16.H23-

231006-0001
230000066/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/10/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

20
000.00.16.H23-

230427-0001
230000036/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/05/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI EUPHARMA

Đường Trường Chinh, khu 4, Phường Tân 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT MŨI

21
000.00.16.H23-

230929-0001
230000065/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/09/2023  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Cao xoa bóp tia chớp

22
000.00.16.H23-

230921-0001
230000064/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/09/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ QUẾ ANH

Số nhà 36, đường Đoàn Đình Duyệt, 

Phường Bình Hàn, Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương

XỊT RĂNG MIỆNG

23
000.00.16.H23-

230830-0001
230000061/PCBA-HD

Ngày công bố: 

06/09/2023  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Tinh dầu vỏ bưởi đào 

24
000.00.16.H23-

211222-0004
210000139/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/12/2021   (Đã 

cập nhật lần 2)

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH

Đội 15, Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, 

Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Xịt họng keo ong 

HAMICO

25
000.00.16.H23-

230829-0001
230000060/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/08/2023  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Dầu gừng organic

26
000.00.16.H23-

201116-0001
200000112/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/11/2020   (Đã 

cập nhật lần 1)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

AGERVISIM

27
000.00.16.H23-

230818-0001
230000056/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/08/2023  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH 

THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch nhỏ mũi 

cho trẻ em
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

28
000.00.16.H23-

211227-0001
210000140/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/12/2021   (Đã 

cập nhật lần 2)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Dung dịch xịt vết 

thương SANTAGO

29
000.00.16.H23-

230803-0001
230000052/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/08/2023  

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ AZOFA

Số 233, phố Vũ Công Đán, Phường Tứ 

Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH NHỎ 

MŨI

30
000.00.16.H23-

230809-0003
230000051/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/08/2023  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH 

THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Dung dịch xịt mũi

31
000.00.16.H23-

230725-0001
230000050/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/08/2023  
CÔNG TY TNHH INTAPHAR

Địa chỉ trụ sở: Thửa đất 118, bản đồ số 1, 

Khu 1, Phường Nguyễn Trãi, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 98 Lê Hồng 

Phong, Phường Nguyễn Trãi, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Miếng dán

32
000.00.16.H23-

230704-0003
230000048/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/07/2023  

CÔNG TY TNHH MTV XUÂN 

DƯƠNG HD

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương

33
000.00.16.H23-

230704-0002
230000047/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/07/2023  

CÔNG TY TNHH MTV XUÂN 

DƯƠNG HD

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương

34
000.00.16.H23-

230701-0001
230000046/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/07/2023  

CÔNG TY TNHH MTV XUÂN 

DƯƠNG HD

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương

35
000.00.16.H23-

230621-0001
230000044/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/06/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

NƯỚC SÚC MIỆNG, 

HỌNG - SIVER 

NANO PLUS

36
000.00.16.H23-

230524-0003
230000041/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/05/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH 

DƯỠNG MẮT 

DR.BAYOR EYES
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

37
000.00.16.H23-

230524-0002
230000040/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/05/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH 

DƯỠNG MẮT 

DR.TH DROPS EYES

38
000.00.16.H23-

230425-0001
230000035/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/04/2023  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM VIỄN 

DƯƠNG

Lô LK2-07-32 khu dân cư TMDV phía 

bắc đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Việt Hoà, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Xịt xoang Ventilation

39
000.00.16.H23-

230511-0001
230000038/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/05/2023  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM VIỄN 

DƯƠNG

Lô LK2-07-32 khu dân cư TMDV phía 

bắc đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Việt Hoà, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Gel bôi kháng khuẩn 

Kaly Smooth

40
000.00.16.H23-

230420-0001
230000037/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/05/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH NHỎ 

DƯỠNG MẮT 

OSTAR DROPS 

EYES

41
000.00.16.H23-

230411-0001
230000034/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/04/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH 

DƯỠNG MẮT DEEP 

COOL DRYEYE

42
000.00.16.H23-

230410-0001
230000033/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/04/2023  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT THƠM MIỆNG 

THẢO DƯỢC 

ROYAL BEE

43
000.00.16.H23-

230331-0001
230000026/PCBA-HD

Ngày công bố: 

04/04/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Xịt Sìn Sú TOMIHU

44
000.00.16.H23-

230314-0001
230000025/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/03/2023  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH 

THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Gel bôi ngoài da
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

45
000.00.16.H23-

230314-0002
230000024/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/03/2023  

CÔNG TY TNHH DP QUỐC 

TẾ ENGLAND PHARMA

Số 3A ngõ 112 Nguyễn Thị Duệ, khu 7, 

Phường Thanh Bình, Thành phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

XỊT GIẢM ĐAU 

XƯƠNG KHỚP 

THIÊN AN ĐƯỜNG

46
000.00.16.H23-

230223-0002
230000017/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/03/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Xịt Cường Dương 

XMEN MAX

47
000.00.16.H23-

230226-0001
230000016/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/03/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH 

DƯỠNG MẮT COOL 

DROPS EYES

48
000.00.16.H23-

230222-0004
230000011/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/02/2023  

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

SAKOPHA

Số nhà 11A/42 Phan Bội Châu, Phường 

Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương

Khăn hạ sốt trẻ em

49
000.00.16.H23-

230222-0006
230000010/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/02/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

NƯỚC MẮT NHÂN 

TẠO EYESCOL 

NATRI CLORID 

0.9% NANO BẠC

50
000.00.16.H23-

230223-0001
230000006/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/02/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

NƯỚC MẮT NHÂN 

TẠO COOL DROPS 

EYES

51
000.00.16.H23-

230222-0005
230000005/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/02/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH 

DƯỠNG MẮT 

EYESS PRO

52
000.00.16.H23-

230110-0001
230000001/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/01/2023  

CÔNG TY TNHH SX & TM 

DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM GIA 

GROUP

Số 01, ngõ 38 Phố Đại Liêu, Thị trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

GEL BÔI TRƠN 

CAOSÌN
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

53
000.00.16.H23-

220926-0001
220000165/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/09/2022   (Đã 

cập nhật lần 1)

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH 

THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Gel bôi da

54
000.00.16.H23-

221205-0001
220000200/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/12/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI EUPHARMA

Đường Trường Chinh, khu 4, Phường Tân 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Xịt Mũi Thảo Dược

55
000.00.16.H23-

221125-0001
220000197/PCBA-HD

Ngày công bố: 

05/12/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

RƠ LƯỠI MIỆNG 

ROYAL BEE

56
000.00.16.H23-

221122-0001
220000194/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/11/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Xịt Cường Dương SS 

007

57
000.00.16.H23-

221117-0002
220000193/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/11/2022  

CÔNG TY TNHH SX & TM 

DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM GIA 

GROUP

Số 01, ngõ 38 Phố Đại Liêu, Thị trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH VỆ 

SINH NỮ ECOMY

58
000.00.16.H23-

221106-0001
220000183/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/11/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM 

DƯỢC HẢI LONG

58 Trương Hán Siêu, Phường Nhị Châu, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
ALOE VERA GEL

59
000.00.16.H23-

221116-0001
220000189/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/11/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER 

VIỆT NAM

Đội 4, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

BĂNG CÁ NHÂN Y 

TẾ - URGO 

FORTUNER

60
000.00.16.H23-

221117-0001
220000188/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/11/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM 

DƯỢC HẢI LONG

58 Trương Hán Siêu, Phường Nhị Châu, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

GEL BÔI DA 

REVOLU

61
000.00.16.H23-

221108-0001
220000187/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/11/2022  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Miếng dán giảm ho 

62
000.00.16.H23-

221110-0001
220000186/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/11/2022  

CÔNG TY TNHH SX & TM 

DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM GIA 

GROUP

Số 01, ngõ 38 Phố Đại Liêu, Thị trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH BÔI 

NGOÀI CAO SÌN A 

DAM
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

63
000.00.16.H23-

221110-0002
220000185/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/11/2022  

CÔNG TY TNHH SX & TM 

DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM GIA 

GROUP

Số 01, ngõ 38 Phố Đại Liêu, Thị trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH BÔI 

NGOÀI BỔ HOÀN 

DƯƠNG SUPPER

64
000.00.16.H23-

221108-0003
220000184/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/11/2022  

CÔNG TY TNHH SX & TM 

DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM GIA 

GROUP

Số 01, ngõ 38 Phố Đại Liêu, Thị trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH - VỆ 

SINH NAM GIỚI 

CAOSÌN ADAM

65
000.00.16.H23-

221101-0001
220000182/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/11/2022  

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

SAKOPHA

Số nhà 11A/42 Phan Bội Châu, Phường 

Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương

DUNG DỊCH XỊT 

HỌNG JP NATURAL

66
000.00.16.H23-

220923-0001
220000164/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/09/2022   (Đã 

cập nhật lần 1)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT XOANG 

SINUCINE

67
000.00.16.H23-

221024-0002
220000179/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/10/2022  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

KEM BÔI NGOÀI 

DA – DƯA LEO

68
000.00.16.H23-

221021-0001
220000178/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/10/2022  

CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI 

PHARMA

Thôn Đông Thôn, Xã Quốc Tuấn, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
GẠC RĂNG MIỆNG 

69
000.00.16.H23-

221019-0001
220000177/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/10/2022  

CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI 

PHARMA

Thôn Đông Thôn, Xã Quốc Tuấn, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Khăn hạ sốt 

70
000.00.16.H23-

221013-0002
220000176/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/10/2022  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG 

QUANG

Khu 3, Phường Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương
Khăn lau hạ sốt

71
000.00.16.H23-

221013-0001
220000175/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/10/2022  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG 

QUANG

Khu 3, Phường Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương
Gạc rơ lưỡi

72
000.00.16.H23-

220926-0005
220000171/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/10/2022  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH NHỎ 

MŨI OLINVATIN
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

73
000.00.16.H23-

221003-0001
220000170/PCBA-HD

Ngày công bố: 

06/10/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

NƯỚC THƠM 

MIỆNG THẢO 

DƯỢC ROYAL BEE

74
000.00.16.H23-

220314-0004
220000073/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  

CÔNG TY TNHH VIA 

PHARMA

Số 74B đường An Dương Vương, Phường 

Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT MUỐI BIỂN

75
000.00.16.H23-

221001-0001
220000167/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/10/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Y TẾ TÂM AN - HD

Số 152 phố Ngô Hoán, Phường Hải Tân, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Nước súc miệng AMG

76
000.00.16.H23-

220926-0003
220000166/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/09/2022  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH 

THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Kem trị nám

77
000.00.16.H23-

211206-0005
210000116/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/12/2021  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Dung dịch xịt chống 

sâu răng Royal Bee 

TVX

78
000.00.16.H23-

220921-0001
220000163/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/09/2022  

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ MIVURO

Khu Bảo Thái, Phường Tân Hưng, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang 3D Mask 

y tế MIVURO

79
000.00.16.H23-

220920-0002
220000162/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/09/2022  

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ MIVURO

Khu Bảo Thái, Phường Tân Hưng, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang KF94 

Mask y tế MIVURO

80
000.00.16.H23-

220919-0003
220000161/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/09/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ 

VŨ HIẾU

Thôn Thuần Lương, Xã Hùng Thắng, 

Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang KF94 

Mask y tế DOTI

81
000.00.16.H23-

220919-0002
220000160/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/09/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ 

VŨ HIẾU

Thôn Thuần Lương, Xã Hùng Thắng, 

Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang 3D Mask 

y tế DOTI
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

82
000.00.16.H23-

211220-0002
210000136/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/12/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI 

MAXKONA SPRAY 

NANO

83
000.00.16.H23-

220916-0002
220000159/PCBA-HD

Ngày công bố: 

19/09/2022  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Bộ trang phục phòng 

dịch cấp độ 1

84
000.00.16.H23-

220914-0001
220000154/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/09/2022  
CÔNG TY TNHH HAVIPHACO

Số 72A đường An Dương Vương, Phường 

Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT XOANG

85
000.00.16.H23-

220912-0004
220000153/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/09/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

MIẾNG DÁN THẢO 

DƯỢC CAO HỔ CỐT

86
000.00.16.H23-

220912-0003
220000152/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/09/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT XOANG THẢO 

MỘC NGŨ SẮC

87
000.00.16.H23-

220912-0002
220000151/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/09/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT CHỐNG SÂU 

RĂNG TEETH KID

88
000.00.16.H23-

220910-0001
220000150/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/09/2022  
CÔNG TY TNHH KIM SƠN HD

Khu 4, Phường Bình Hàn, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương
XỊT XOANG

89
000.00.16.H23-

220820-0002
220000144/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ 

LAN

Km 39 Quốc lộ 18, Phường Cộng Hoà, 

Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Xịt giảm đau 

Diamond Spray/01

90
000.00.16.H23-

220818-0002
220000142/PCBA-HD

Ngày công bố: 

19/08/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

KEM BÔI DA HUM - 

ROYAL BEE
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

91
000.00.16.H23-

220818-0001
220000141/PCBA-HD

Ngày công bố: 

19/08/2022   (Đã 

cập nhật lần 2)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

KEM BÔI TRĨ 

ANTRI - CRB

92
000.00.16.H23-

220818-0003
220000139/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Y TẾ TÂM AN - HD

Số 152 phố Ngô Hoán, Phường Hải Tân, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Nước súc miệng TA

93
000.00.16.H23-

220420-0001
220000095/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/04/2022  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH 

DƯỠNG MẮT 

NATRI CLORID 0.9 

NANO BẠC

94
000.00.16.H23-

220726-0001
220000128/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/07/2022  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

BĂNG DÍNH CÁ 

NHÂN Y TẾ - URGO 

HERBALIFE

95
000.00.16.H23-

220726-0002
220000127/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/07/2022  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

BĂNG DÍNH CÁ 

NHÂN Y TẾ CHỐNG 

NƯỚC- URGO 

KINGGO

96
000.00.16.H23-

220714-0002
220000123/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/07/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

GEL XOA BÓP

97
000.00.16.H23-

220714-0001
220000122/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/07/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

KEM TRỊ SẸO

98
000.00.16.H23-

220711-0002
220000121/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/07/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Xịt mũi

99
000.00.16.H23-

220711-0001
220000120/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/07/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

100
000.00.16.H23-

220711-0003
220000119/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/07/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Xịt mũi

101
000.00.16.H23-

220701-0002
220000118/PCBA-HD

Ngày công bố: 

04/07/2022  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH DÙNG 

NGOÀI - COLACO

102
000.00.16.H23-

220621-0001
220000117/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/06/2022  

CÔNG TY THHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

TÂM ĐỨC HD

Số 66 Đường Đàm Lộc, Phường Tân 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
KHẨU TRANG Y TẾ 

103
000.00.16.H23-

220616-0001
220000114/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/06/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ QUẾ ANH

Số nhà 36, đường Đoàn Đình Duyệt, 

Phường Bình Hàn, Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương

TINH DẦU XỊT 

KHỚP X10 - CARE

104
000.00.16.H23-

220601-0001
220000113/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/06/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER 

VIỆT NAM

Đội 4, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Miếng dán giảm đau 

thảo dược

105
000.00.16.H23-

220531-0002
220000112/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/06/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT KHỬ MÙI 

AROMA LUCKY

106
000.00.16.H23-

220531-0001
220000111/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/06/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT CƠ XƯƠNG 

KHỚP JOINT 

LUCKY

107
000.00.16.H23-

220527-0003
220000110/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/05/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

  DUNG DỊCH XỊT 

HỌNG RALIS
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

108
000.00.16.H23-

220526-0005
220000109/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/05/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI CTMOM 

NANO 

CLEAN&CLEAR

109
000.00.16.H23-

220526-0004
220000108/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/05/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI CTMOM 

NANO OIL

110
000.00.16.H23-

220526-0003
220000107/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/05/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI TRẺ EM 

CTMOM NANO 

BABY

111
000.00.16.H23-

220517-0001
220000106/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/05/2022  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Tấm chắn giọt bắn

112
000.00.16.H23-

220516-0003
220000105/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/05/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Y TẾ TÂM AN - HD

Số 152 phố Ngô Hoán, Phường Hải Tân, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Gel rửa tay khô

113
000.00.16.H23-

220516-0002
220000104/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/05/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Y TẾ TÂM AN - HD

Số 152 phố Ngô Hoán, Phường Hải Tân, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Cồn y tế 90 độ

114
000.00.16.H23-

220516-0001
220000103/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/05/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Y TẾ TÂM AN - HD

Số 152 phố Ngô Hoán, Phường Hải Tân, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Cồn y tế 70 độ

115
000.00.16.H23-

220514-0002
220000102/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/05/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Y TẾ TÂM AN - HD

Số 152 phố Ngô Hoán, Phường Hải Tân, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Nước muối sinh lý 

0,9%
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

116
000.00.16.H23-

220509-0001
220000101/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/05/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI EUPHARMA

Đường Trường Chinh, khu 4, Phường Tân 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT MŨI

117
000.00.16.H23-

220317-0002
220000078/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/03/2022   (Đã 

cập nhật lần 1)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI KIDS S&B 

SPRAY

118
000.00.16.H23-

220421-0001
220000096/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/04/2022  
CÔNG TY TNHH INTAPHAR

Địa chỉ trụ sở: Thửa đất 118, bản đồ số 1, 

Khu 1, Phường Nguyễn Trãi, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 98 Lê Hồng 

Phong, Phường Nguyễn Trãi, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Dung dịch xoa bóp - 

Mạnh cốt chỉ thống

119
000.00.16.H23-

220421-0004
220000094/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/04/2022  

CÔNG TY TNHH DV & TM 

BÌNH AN 86

số nhà 96 đường Đồng Niên, Phường Việt 

Hoà, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Cồn y tế 90 độ

120
000.00.16.H23-

220421-0003
220000093/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/04/2022  

CÔNG TY TNHH DV & TM 

BÌNH AN 86

số nhà 96 đường Đồng Niên, Phường Việt 

Hoà, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Cồn y tế 70 độ

121
000.00.16.H23-

220421-0002
220000092/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/04/2022  

CÔNG TY TNHH DV & TM 

BÌNH AN 86

số nhà 96 đường Đồng Niên, Phường Việt 

Hoà, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Nước muối sinh lý 

0,9%

122
000.00.16.H23-

220418-0002
220000091/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM 

DƯỢC HẢI LONG

58 Trương Hán Siêu, Phường Nhị Châu, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch xịt mũi 

Xuyên Tâm Liên 

Revolu
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

123
000.00.16.H23-

220407-0004
220000089/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/04/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

VTYT ALPHA GOLD

Địa chỉ trụ sở: Đội 4, Thôn Đồng Đội, Xã 

Thống Kênh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải 

Dương

Địa chỉ sản xuất Thôn Cát Tiền, Xã Hồng 

Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

KHẨU TRANG Y TẾ 

4 LỚP

124
000.00.16.H23-

220407-0003
220000088/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/04/2022  

CÔNG TY TNHH TM&DV 

TUẤN ĐẠT

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 131, Trần Hưng 

Đạo, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ sản xuất Thửa đất số 112, Tờ bản 

đồ số 52, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế

125
000.00.16.H23-

220406-0003
220000087/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/04/2022  

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ MIVURO

Khu Bảo Thái, Phường Tân Hưng, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế trẻ em 

Mivuro

126
000.00.16.H23-

220407-0002
220000086/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Viên muối y tế

127
000.00.16.H23-

220406-0001
220000085/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Nước súc miệng i-on 

muối TOMIHU

128
000.00.16.H23-

220311-0003
220000063/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/03/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẢI LINH

Số nhà 119, phố Nguyễn Trãi I, Phường 

Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Xịt họng

129
000.00.16.H23-

220311-0005
220000064/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/03/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẢI LINH

Số nhà 119, phố Nguyễn Trãi I, Phường 

Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Xịt muối biển

130
000.00.16.H23-

201202-0001
200000119/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/12/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DP 

THIẾT BỊ Y TẾ MIVURO-VIE 

FOMED

Khu Bảo Thái, Phường Tân Hưng, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

Mivuro
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

131
000.00.16.H23-

220226-0001
220000037/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/02/2022   (Đã 

cập nhật lần 1)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT HỌNG KEO 

ONG XUYÊN TÂM 

LIÊN BAMIVA

132
000.00.16.H23-

211101-0001
210000093/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/11/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC 

TẾ AN DƯƠNG- VN

Số 47-Phố Tô Ngọc Vân, Phường Hải 

Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch xịt mũi 

PÉDIA SEA

133
000.00.16.H23-

220307-0003
220000055/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC 

TẾ AN DƯƠNG- VN

Số 47-Phố Tô Ngọc Vân, Phường Hải 

Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Nước súc miệng Ellie 

AD

134
000.00.16.H23-

220315-0001
220000075/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022   (Đã 

cập nhật lần 1)

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ AZOFA

Số 233, phố Vũ Công Đán, Phường Tứ 

Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT HỌNG

135
000.00.16.H23-

220330-0003
220000083/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

136
000.00.16.H23-

220330-0002
220000082/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

137
000.00.16.H23-

220330-0001
220000081/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng

138
000.00.16.H23-

220225-0004
220000031/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/02/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT HỌNG CRB 

PHARM
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

139
000.00.16.H23-

220221-0003
220000024/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/02/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT HONG 360 VI 

MI HO

140
000.00.16.H23-

220313-0001
220000077/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & 

SX THIẾT BỊ Y TẾ FORTURE 

VIỆT NAM

Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

Forture FN95 Mask

141
000.00.16.H23-

220317-0001
220000076/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/03/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI HỌNG TLN

142
000.00.16.H23-

220311-0007
220000059/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/03/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT MŨI ANTIVIR 

ROYAL BEE

143
000.00.16.H23-

220314-0005
220000074/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  
CÔNG TY TNHH HAVIPHACO

Số 72A đường An Dương Vương, Phường 

Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT HỌNG

144
000.00.16.H23-

220314-0003
220000072/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  

CÔNG TY TNHH NGHIÊN 

CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DP 

QUỐCTẾ HUY ANH

Đường Bạch Công Liêu, Phường Ngọc 

Châu, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT THÔNG XOANG

145
000.00.16.H23-

220314-0002
220000071/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  

CÔNG TY TNHH NGHIÊN 

CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DP 

QUỐCTẾ HUY ANH

Đường Bạch Công Liêu, Phường Ngọc 

Châu, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT HỌNG

146
000.00.16.H23-

220301-0003
220000070/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH

Đội 15, Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, 

Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
NƯỚC SÚC MIỆNG 

147
000.00.16.H23-

220301-0002
220000069/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH

Đội 15, Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, 

Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Xông Mũi Họng 

Thiên Thảo
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

148
000.00.16.H23-

220225-0003
220000068/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM THÁI LINH

Đường Nguyễn Thị Duệ, Khu 5, Phường 

Việt Hoà, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

XỊT HỌNG THÁI 

LINH

149
000.00.16.H23-

220225-0002
220000067/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 

HASAFA

Số 42 Đỗ Thiên Thư, Phường Tứ Minh, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DUNG DỊCH XỊT 

MŨI 

150
000.00.16.H23-

220314-0006
220000066/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/03/2022  
CÔNG TY TNHH HAVIPHACO

Số 72A đường An Dương Vương, Phường 

Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

XỊT KHỚP THẢO 

MỘC 

151
000.00.16.H23-

220309-0006
220000065/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/03/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI HỌNG 

DR.NOSE

152
000.00.16.H23-

220311-0002
220000062/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/03/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẢI LINH

Số nhà 119, phố Nguyễn Trãi I, Phường 

Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Xịt muối biển

153
000.00.16.H23-

220312-0001
220000061/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/03/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẢI LINH

Số nhà 119, phố Nguyễn Trãi I, Phường 

Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Xịt họng

154
000.00.16.H23-

220311-0004
220000060/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/03/2022  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

XỊT HỌNG XUYÊN 

TÂM LIÊN 

DCAREME

155
000.00.16.H23-

220307-0002
220000053/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/03/2022  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ LÂM 

PHONG

Đội 16, thôn An Nghiệp, Xã Tứ Cường, 

Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
KHẨU TRANG Y TẾ

156
000.00.16.H23-

220305-0003
220000052/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

157
000.00.16.H23-

220305-0002
220000051/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Xịt mũi
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

158
000.00.16.H23-

220305-0001
220000050/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Xịt mũi

159
000.00.16.H23-

220303-0008
220000048/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/03/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Nước muối sinh lý 

Nacl 0,9% 

160
000.00.16.H23-

220303-0005
220000047/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/03/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

NƯỚC SÚC MIỆNG 

ASIA BETA 

OMICLEAN 

161
000.00.16.H23-

220303-0004
220000046/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/03/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT HỌNG XUYÊN 

TÂM LIÊN ASIA 

PROLIS SPRAY

162
000.00.16.H23-

220303-0002
220000045/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/03/2022  

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN 

ASIA

Thửa đất 11+12 đường Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT MŨI NƯỚC 

BIỂN SÂU ASIA 

NOSECARE 

163
000.00.16.H23-

220301-0004
220000044/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/03/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

NƯỚC  SÚC MIỆNG - 

 HỌNG MAXKONA 

NANO

164
000.00.16.H23-

220301-0009
220000043/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt họng

165
000.00.16.H23-

220301-0008
220000042/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

166
000.00.16.H23-

220301-0007
220000041/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

167
000.00.16.H23-

220301-0006
220000040/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

168
000.00.16.H23-

220301-0005
220000039/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

169
000.00.16.H23-

220227-0001
220000033/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/02/2022  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MAI SẢN XUẤT SKYBLUE

Địa chỉ trụ sở: Thôn cao xá, Thị trấn Trần 

Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ sản xuất THÔN ĐÔNG CẦU - 

XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC 

- TỈNH HẢI DƯƠNG, Xã Quang Minh, 

Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Bộ trang phục phòng 

chống dịch cấp độ 3

170
000.00.16.H23-

220225-0005
220000032/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/02/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT MŨI XOANG 

CRB PHARM

171
000.00.16.H23-

220217-0001
220000025/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/02/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT HỌNG 

COLDBEE

172
000.00.16.H23-

220221-0002
220000023/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/02/2022  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC - 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

XỊT HỌNG KEO 

ONG ROYAL BEE

173
000.00.16.H23-

211126-0001
210000111/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/12/2021   (Đã 

cập nhật lần 1)

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ AZOFA

Số 233, phố Vũ Công Đán, Phường Tứ 

Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
XỊT MŨI
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

174
000.00.16.H23-

220211-0002
220000021/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/02/2022  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Áo choàng phòng dịch

175
000.00.16.H23-

220211-0001
220000020/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/02/2022  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT HỌNG 

POLISZURI NANO

176
000.00.16.H23-

220128-0003
220000017/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/01/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM LIÊN DOANH VIỆT 

ĐỨC

Thôn Vũ La, Phường Nam Đồng, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương
Cồn 90 độ Việt Đức

177
000.00.16.H23-

220128-0002
220000016/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/01/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM LIÊN DOANH VIỆT 

ĐỨC

Thôn Vũ La, Phường Nam Đồng, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương
Cồn 70 độ Việt Đức

178
000.00.16.H23-

220124-0001
220000015/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/01/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Viên xông

179
000.00.16.H23-

220121-0002
220000013/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/01/2022  
CÔNG TY TNHH INTAPHAR

Địa chỉ trụ sở: Thửa đất 118, bản đồ số 1, 

Khu 1, Phường Nguyễn Trãi, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 98 Lê Hồng 

Phong, Phường Nguyễn Trãi, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Túi chườm thảo dược 

Diệp An

180
000.00.16.H23-

220118-0002
220000012/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/01/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Viên xông tinh dầu

181
000.00.16.H23-

220117-0003
220000010/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/01/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & 

SX THIẾT BỊ Y TẾ FORTURE 

VIỆT NAM

Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

Forture KF94
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

182
000.00.16.H23-

220117-0002
220000009/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/01/2022  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Bộ trang phục phòng 

chống dịch cấp độ 3

183
000.00.16.H23-

220112-0001
220000004/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/01/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM LIÊN DOANH VIỆT 

ĐỨC

Thôn Vũ La, Phường Nam Đồng, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 3D 

Mask Việt Đức

184
000.00.16.H23-

220107-0002
220000002/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/01/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng

185
000.00.16.H23-

211227-0002
210000141/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/12/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Nước súc miệng Hoàn 

Thạch

186
000.00.16.H23-

211229-0001
210000143/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/12/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch dưỡng mắt 

Oslplus

187
000.00.16.H23-

211229-0002
210000144/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/12/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT HỌNG XUYÊN 

TÂM LIÊN 

ROXTECH

188
000.00.16.H23-

211221-0002
210000138/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/12/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Viên xông thảo dược

189
000.00.16.H23-

211208-0001
210000130/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/12/2021  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI T&APHARMA

Số nhà 7A, phố Bá Liễu, Phường Hải 

Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Kem bôi da thảo dược 

Bách Thảo Mộc 

190
000.00.16.H23-

211216-0001
210000128/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/12/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Viên muối y tế
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

191
000.00.16.H23-

211216-0002
210000129/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/12/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

192
000.00.16.H23-

211211-0002
210000127/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/12/2021  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế

193
000.00.16.H23-

211211-0003
210000122/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/12/2021  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Tấm lót thấm

194
000.00.16.H23-

211215-0001
210000124/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/12/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT HỌNG KEO 

ONG NANO BẠC

195
000.00.16.H23-

211208-0003
210000118/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/12/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Xịt họng

196
000.00.16.H23-

211201-0003
210000113/PCBA-HD

Ngày công bố: 

04/12/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng

197
000.00.16.H23-

211123-0001
210000110/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/12/2021  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER 

VIỆT NAM

Đội 4, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế 3D

198
000.00.16.H23-

211119-0001
210000103/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/11/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Viên muối sinh lý
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

199
000.00.16.H23-

211105-0001
210000102/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/11/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ 

CERTURY GERMANY 

GROUP

Đội 4, Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế trẻ em

200
000.00.16.H23-

210829-0001
210000098/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/11/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

YHT

Thôn Vĩnh Mộ, Xã Lê Hồng, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

ROSABELLA

201
000.00.16.H23-

210829-0002
210000099/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/11/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

YHT

Thôn Vĩnh Mộ, Xã Lê Hồng, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

VIDIPHA

202
000.00.16.H23-

211109-0002
210000097/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/11/2021   (Đã 

cập nhật lần 1)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Dung dịch xịt mũi 

xoang TVX

203
000.00.16.H23-

211104-0001
210000096/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/11/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Miếng dán giảm đau

204
000.00.16.H23-

211102-0001
210000095/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/11/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT THẢO MỘC 

GREMUSS SPRAY

205
000.00.16.H23-

211025-0003
210000094/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/11/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI HỌNG HQ 

HITMA TRISAT 

BABY KIDS

206
000.00.16.H23-

211025-0001
210000092/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/10/2021  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NUCARE 

PHARMA

402 Bình Lộc, Phường Tân Bình, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương
Xịt mũi Thanh Xoang

207
000.00.16.H23-

211023-0001
210000086/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/10/2021  

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương

208
000.00.16.H23-

211023-0002
210000087/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/10/2021  

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

209
000.00.16.H23-

211023-0003
210000088/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/10/2021  

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương

210
000.00.16.H23-

211023-0004
210000089/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/10/2021  

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương

211
000.00.16.H23-

211023-0005
210000090/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/10/2021  

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương

212
000.00.16.H23-

211023-0006
210000091/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/10/2021  

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Xuân 

Dương

213
000.00.16.H23-

211013-0001
210000082/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/10/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Viên đặt phụ khoa 

TOMIHU

214
000.00.16.H23-

210930-0001
210000080/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/10/2021  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Dung dịch rửa vết 

thương BERBEMED

215
000.00.16.H23-

210927-0003
210000079/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/09/2021  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ 

VŨ HIẾU

Thôn Thuần Lương, Xã Hùng Thắng, 

Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Doti 

Baby

216
000.00.16.H23-

210927-0001
210000077/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/09/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Muối y tế tự pha

217
000.00.16.H23-

210927-0002
210000078/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/09/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Muối y tế tự pha

218
000.00.16.H23-

210922-0001
210000076/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/09/2021  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM VIỄN 

DƯƠNG

Lô LK2-07-32 khu dân cư TMDV phía 

bắc đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Việt Hoà, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Xịt họng AMBROTIS
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

219
000.00.16.H23-

210917-0001
210000074/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/09/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng

220
000.00.16.H23-

210917-0002
210000075/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/09/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI HỌNG HQ 

HITMA TRISAT

221
000.00.16.H23-

210901-0002
210000071/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/09/2021  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER 

VIỆT NAM

Đội 4, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Miếng dán giảm đau 

thảo dược

222
000.00.16.H23-

210911-0001
210000072/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/09/2021  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC 

NAM

Địa chỉ trụ sở: Thông Hòa Loan, Xã Nhân 

Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải 

Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Bùi Xá, Xã 

Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh 

Hải Dương

Khâủ trang y tế Đức 

Nam

223
000.00.16.H23-

210911-0002
210000073/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/09/2021  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC 

NAM

Địa chỉ trụ sở: Thông Hòa Loan, Xã Nhân 

Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải 

Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Bùi Xá, Xã 

Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh 

Hải Dương

Khẩu trang y tế Đức 

Nam

224
000.00.16.H23-

200710-0002
210000069/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/09/2021  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Bộ trang phục phòng 

dịch
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

225
000.00.16.H23-

210414-0002
210000070/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/09/2021  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Bộ trang phục phòng 

dịch

226
000.00.16.H23-

210908-0001
210000068/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/09/2021  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Xịt họng AMBROTIS

227
000.00.16.H23-

210831-0001
210000065/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/09/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

228
000.00.16.H23-

210830-0001
210000066/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/09/2021  

CÔNG TY TNHH DUY 

NGUYỄN HD

Thôn Hà Liễu, Xã Thanh Quang, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế lucky

229
000.00.16.H23-

210901-0001
210000067/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/09/2021  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Xịt họng AMBROVIR

230
000.00.16.H23-

210825-0003
210000064/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/08/2021  

CÔNG TY TNHH DUY 

NGUYỄN HD

Thôn Hà Liễu, Xã Thanh Quang, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế

231
000.00.16.H23-

210824-0007
210000063/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/08/2021  

CÔNG TY CÔ PHẦN Y DƯỢC 

QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

262 Đường Ngô Quyền, Phường Tân 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế HVN - 

 95

232
000.00.16.H23-

210819-0001
210000055/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/08/2021  

CÔNG TY CÔ PHẦN Y DƯỢC 

QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

262 Đường Ngô Quyền, Phường Tân 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Nước muối sinh lý 

Natri Clorid 0,9%

233
000.00.16.H23-

210824-0002
210000057/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/08/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch phụ khoa 

close care

234
000.00.16.H23-

210824-0003
210000058/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/08/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Xịt nóng pain relief
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

235
000.00.16.H23-

210824-0004
210000059/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/08/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Gel xoa nóng hoàng 

kỳ comeback

236
000.00.16.H23-

210824-0005
210000060/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng

237
000.00.16.H23-

210824-0006
210000061/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt họng

238
000.00.16.H23-

200710-0001
210000054/PCBA-HD

Ngày công bố: 

19/08/2021  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Áo choàng phẫu thuật 

(Áo phẫu thuật)

239
000.00.16.H23-

210818-0001
210000053/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/08/2021  

CÔNG TY CÔ PHẦN Y DƯỢC 

QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

262 Đường Ngô Quyền, Phường Tân 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế

240
000.00.16.H23-

210812-0001
210000052/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/08/2021  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRADIPHAR

Khu dân cư phục thiện, Xã Hoàng Tiến, 

Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Gói pha tắm

241
000.00.16.H23-

210811-0001
210000050/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Xịt Họng Xuyên Tâm 

Liên Nano Bạc

242
000.00.16.H23-

210812-0002
210000051/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/08/2021  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Xịt họng Olesom Forte

243
000.00.16.H23-

210806-0001
210000047/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

28/51



STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

244
000.00.16.H23-

210806-0002
210000048/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

245
000.00.16.H23-

210806-0003
210000049/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng

246
000.00.16.H23-

210729-0002
210000045/PCBA-HD

Ngày công bố: 

06/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN HD 

PLAST

Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng 

Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Xã 

Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế 4 lớp 

Norco

247
000.00.16.H23-

210802-0002
210000046/PCBA-HD

Ngày công bố: 

06/08/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT HỌNG XUYÊN 

TÂM LIÊN

248
000.00.16.H23-

210729-0001
210000043/PCBA-HD

Ngày công bố: 

04/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN HD 

PLAST

Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng 

Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Xã 

Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế trẻ em 

HD MASK

249
000.00.16.H23-

210730-0001
210000044/PCBA-HD

Ngày công bố: 

04/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN HD 

PLAST

Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng 

Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Xã 

Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế HD 

Mask Level 3

250
000.00.16.H23-

210727-0001
210000042/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/08/2021   (Đã 

cập nhật lần 1)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ KINH DOANH DƯỢC

Số 324 đường Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Nuóc muối sinh lý 

NaCl 0,9%

251
000.00.16.H23-

210722-0003
210000041/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/07/2021  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER 

VIỆT NAM

Đội 4, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

Fotuner

252
000.00.16.H23-

210715-0001
210000040/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/07/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch rửa mũi 

xoang
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

253
000.00.16.H23-

210706-0001
210000037/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/07/2021  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Mũ phẫu thuật

254
000.00.16.H23-

210706-0002
210000038/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/07/2021  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Bao giày phòng 

sạch/Bao giày phẫu 

thuật

255
000.00.16.H23-

210706-0003
210000039/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/07/2021  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Bộ khăn mổ phẫu thuật

256
000.00.16.H23-

210627-0001
210000036/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/07/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ 

CERTURY GERMANY 

GROUP

Đội 4, Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế

257
000.00.16.H23-

210623-0002
210000032/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/06/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Nước súc miệng 

CARE FOR

258
000.00.16.H23-

210623-0003
210000033/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/06/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Nước xịt mũi 

NOISECAR-D

259
000.00.16.H23-

210623-0004
210000034/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/06/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch xịt rửa 

chăm sóc và bảo vệ 

mũi xoang Deme
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

260
000.00.16.H23-

210622-0001
210000035/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/06/2021  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER 

VIỆT NAM

Đội 4, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế trẻ em 

Fotuner

261
000.00.16.H23-

210607-0001
210000031/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/06/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI Y TẾ HÀ NỘI

Thôn Đông, Xã Thanh Tùng, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
Gel trị sẹo

262
000.00.16.H23-

210531-0001
210000030/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/06/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Miếng dán giảm đau 

thảo dược

263
000.00.16.H23-

210520-0002
210000029/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/05/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

Dcareme Nano Bạc

264
000.00.16.H23-

210424-0002
210000028/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/05/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Miếng dán giảm ho

265
000.00.16.H23-

210424-0003
210000027/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/05/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Miếng dán hạ sốt

266
000.00.16.H23-

210422-0003
210000025/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/05/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Nước muối sinh lý 

Nano bạc 0.9%

267
000.00.16.H23-

210424-0001
210000026/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/05/2021  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

DCAREME

Khu 4 - Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Miếng dán giảm đau

268
000.00.16.H23-

210427-0002
210000022/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/04/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi

269
000.00.16.H23-

210427-0001
210000023/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/04/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

270
000.00.16.H23-

210423-0002
210000016/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/04/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

271
000.00.16.H23-

210423-0003
210000017/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/04/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi

272
000.00.16.H23-

210414-0001
210000015/PCBA-HD

Ngày công bố: 

19/04/2021   (Đã 

cập nhật lần 1)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

XỊT MŨI HỌNG HQ-

NANOPOLIS

273
000.00.16.H23-

210406-0002
210000014/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/04/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ 

CERTURY GERMANY 

GROUP

Đội 4, Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế

274
000.00.16.H23-

210309-0001
210000009/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/03/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Băng cố định chấn 

thương 

275
000.00.16.H23-

210309-0002
210000010/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/03/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Băng dính bảo vệ mắt

276
000.00.16.H23-

210309-0003
210000011/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/03/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Băng dính cuộn phẫu 

thuật

277
000.00.16.H23-

210309-0004
210000012/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/03/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Băng dính sơ cứu

278
000.00.16.H23-

210309-0005
210000013/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/03/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Đai nẹp chấn thương
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

279
000.00.16.H23-

210316-0001
210000007/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/03/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Xịt mũi Germar Nano 

Adults

280
000.00.16.H23-

210316-0002
210000008/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/03/2021  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Xịt mũi Germar Nano 

Baby

281
000.00.16.H23-

210227-0001
210000005/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/03/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Xịt xoang muối biển 

HP Gold Sea Salt

282
000.00.16.H23-

210126-0001
210000004/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/02/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Sieusat Nano bạc 

Navid

283
000.00.16.H23-

210104-0001
210000002/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/01/2021  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

GĂNG TAY VIỆT NAM

Lô CN7, Cụm công nghiệp Kỳ Sơn,, Xã 

Ngọc Sơn, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

GĂNG TAY Y TẾ 

KHÁM BỆNH LOẠI 

LATEX KHÔNG BỘT

284
000.00.16.H23-

210104-0002
210000003/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/01/2021  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

GĂNG TAY VIỆT NAM

Lô CN7, Cụm công nghiệp Kỳ Sơn,, Xã 

Ngọc Sơn, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

GĂNG TAY Y TẾ 

KHÁM BỆNH LOẠI 

NITRILE KHÔNG 

BỘT

285
000.00.16.H23-

201217-0001
200000121/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/12/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ 

TM NAM DƯƠNG

Số 318 đường Nguyễn Lương Bằng, Thị 

trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, 

Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Liên Đông, 

Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, 

Tỉnh Hải Dương

Khẩu Trang Y Tế 

286
000.00.16.H23-

201217-0002
200000122/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/12/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Nasal spray GMP for 

children
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

287
000.00.16.H23-

201128-0001
200000120/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/12/2020  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế

288
000.00.16.H23-

201207-0001
200000117/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/12/2020  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Xịt họng Nano Bạc

289
000.00.16.H23-

201207-0002
200000118/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/12/2020  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI 

DƯƠNG

Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải 

Dương, Phường Nam Đồng, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Xịt họng Nano Bạc 

KID'S

290
000.00.16.H23-

200918-0002
200000115/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/12/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Gel vệ sinh phụ nữ 

FEMON 

TREATMENT

291
000.00.16.H23-

200918-0003
200000116/PCBA-HD

Ngày công bố: 

03/12/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Gel vệ sinh phụ nữ 

hàng ngày Femon daily

292
000.00.16.H23-

201119-0001
200000113/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/11/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng 

Pharphap proline

293
000.00.16.H23-

201030-0001
200000110/PCBA-HD

Ngày công bố: 

06/11/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Nước biển sâu ATP 

người lớn

294
000.00.16.H23-

201030-0002
200000111/PCBA-HD

Ngày công bố: 

06/11/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Nước biển sâu ATP 

trẻ em
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

295
000.00.16.H23-

201019-0001
200000109/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/10/2020  

CÔNG TY TNHH MAY MINH 

HẢI

Thôn Hùng Sơn, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Vũ Xá, Xã 

Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Tỉnh 

Hải Dương

Khẩu Trang Y Tế 

Minh Hải

296
000.00.16.H23-

201001-0002
200000108/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN HD 

THIỆN TÂM

Địa chỉ: Số 38, Phố Đặng Quốc Chinh, 

Phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu Phụ Sơn, An 

Lưu, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Boss 

Mask

297
000.00.16.H23-

200922-0001
200000103/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y 

TẾ NAM VIỆT

Thôn Tranh Đấu, Xã Gia Xuyên, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương
Áo choàng phẫu thuật

298
000.00.16.H23-

200922-0002
200000104/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y 

TẾ NAM VIỆT

Thôn Tranh Đấu, Xã Gia Xuyên, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương

Bộ trang phục phẫu 

thuật

299
000.00.16.H23-

200916-0003
200000105/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 

NGHỆ MINH PHÁT

Lô số 3, Km 10, quốc lộ 392, Xã Nhân 

Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế 

FORSLIFE

300
000.00.16.H23-

200919-0002
200000106/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & 

SX THIẾT BỊ Y TẾ FORTURE 

VIỆT NAM

Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

FORTURE

301
000.00.16.H23-

200919-0003
200000107/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & 

SX THIẾT BỊ Y TẾ FORTURE 

VIỆT NAM

Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

FORTURE KID

302
000.00.16.H23-

201001-0005
200000102/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng 

SMILE

303
000.00.16.H23-

200917-0001
200000101/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/09/2020  
CÔNG TY TNHH TUẤN NỘI

 Thôn Ngọc Tân, Xã Thúc Kháng, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

Vietpower
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

304
000.00.16.H23-

200821-0001
200000098/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/09/2020  
CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN

Lô XN30-KCN Đại An- phường Tứ Minh- 

 thành phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương, 

Phường Tứ Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế

305
000.00.16.H23-

200821-0002
200000099/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/09/2020  
CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN

Lô XN30-KCN Đại An- phường Tứ Minh- 

 thành phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương, 

Phường Tứ Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương

Bộ quần áo Bảo hộ y tế

306
000.00.16.H23-

200907-0001
200000100/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/09/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ 

CERTURY GERMANY 

GROUP

Đội 4, Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

KHẨU TRANG Y TẾ 

3 LỚP CERTURY 

GERMANY GROUP

307
000.00.16.H23-

200915-0001
200000097/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/09/2020  

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH 

PRO

 Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH 

ĐỨC HẠNH PRO

Địa chỉ: Thôn Hữu Chung, Xã Hồng 

Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 

Dương

Tên cơ sở sản xuất: ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH ĐỨC 

HẠNH PRO

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đội 5, thôn Cậy, 

Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh 

Hải Dương

Khẩu Trang Y Tế 

308
000.00.16.H23-

200901-0001
200000096/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/09/2020  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

& THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y 

TẾ HẢI DƯƠNG

Thôn Vạn Tải, Xã Hồng Phong, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Khâủ trang y tế Safe 

Mask

309
000.00.16.H23-

200807-0003
200000095/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/08/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch rửa Natri 

clorid 0,9% 
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

310
000.00.16.H23-

200824-0001
200000094/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/08/2020  

CÔNG TY TNHH BEST 

PACIFIC VIỆT NAM

Lô đất IN4.1.1 KCN Cẩm Điền - Lương 

Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, 

Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế dùng 

1 lần

311
000.00.16.H23-

200817-0001
200000092/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/08/2020  

CÔNG TY TNHH NHÔM 

QUANG MINH

Thôn An Nghiệp, Xã Tứ Cường, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Quang 

Minh

312
000.00.16.H23-

200813-0001
200000093/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/08/2020  
CÔNG TY TNHH TYZ

Thôn Dưỡng Thái Nam, Xã Phúc Thành 

A, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
KHẨU TRANG Y TẾ

313
000.00.16.H23-

200810-0001
200000090/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/08/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

YHT

Thôn Vĩnh Mộ, Xã Lê Hồng, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế 

314
000.00.16.H23-

200811-0002
200000091/PCBA-HD

Ngày công bố: 

14/08/2020  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SX & TM PHÚ 

NGHĨA

 Số 18, km 4 phố Nguyễn Lương Bằng, 

khu 8, Phường Việt Hoà, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Phúc 

Anh

315
000.00.16.H23-

200609-0001
200000088/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/08/2020  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DUY THÁI 

HƯNG

Đường 39E, thôn Lôi Khê, Xã Hồng Khê, 

Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế Duy 

Thái Hưng

316
000.00.16.H23-

200811-0001
200000089/PCBA-HD

Ngày công bố: 

13/08/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 

THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG 

HD

Thôn Xuân Kiều, Xã Đức Chính, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Khâủ trang y tế Bảo 

An

317
000.00.16.H23-

200713-0001
200000084/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/07/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DOCTORBIO® Dung 

dịch xịt mũi 

318
000.00.16.H23-

200713-0002
200000085/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/07/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DOCTORBIO® Dung 

dịch xịt mũi 

319
000.00.16.H23-

200713-0003
200000086/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/07/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch xịt mũi 

Rhino Gold Baby

320
000.00.16.H23-

200713-0004
200000087/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/07/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch xịt mũi 

Rhino Gold  
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

321
000.00.16.H23-

200626-0001
200000082/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/07/2020  

CÔNG TY TNHH LINH NGỌC 

HD

Khu Lưu Hạ, phường An Lưu, Thị trấn 

Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải 

Dương

khẩu trang y tế 

322
000.00.16.H23-

200715-0001
200000083/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/07/2020  

CÔNG TY TNHH KHÁCH 

SẠN DU LỊCH HUY HÙNG

Số 417, đường Quang Trung, tổ 9, 

Phường Thịnh Đán, Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên

Khẩu trang y tế 

DANCO

323
000.00.16.H23-

200708-0001
200000080/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/07/2020  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS

Thửa 7, Lô 8A2 Khu ĐTM Ngã Năm Sân 

Bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Khẩu trang y tế

324
000.00.16.H23-

200709-0002
200000081/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/07/2020  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS

Thửa 7, Lô 8A2 Khu ĐTM Ngã Năm Sân 

Bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Khẩu trang y tế 

325
000.00.16.H23-

200702-0001
200000079/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/07/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Nano max lalipharm

326
000.00.16.H23-

200627-0001
200000078/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/07/2020  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM LIÊN DOANH VIỆT 

ĐỨC

Thôn Vũ La, Phường Nam Đồng, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương

NƯỚC MUỐI SINH 

LÝ NATRI CLORID 

0.9% NGÂN NGỌC

327
000.00.16.H23-

200605-0001
200000075/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/06/2020  

CÔNG TY TNHH THUẬN 

TRƯỜNG PHÁT HD

Thôn Tân Hưng, Xã Tân Việt, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

ANNA TTP

328
000.00.16.H23-

200603-0001
200000074/PCBA-HD

Ngày công bố: 

04/06/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKOO 

GROUP

Số 100, phố Bạch Năng Thi, Phường Hải 

Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế SK

329
000.00.16.H23-

200522-0001
200000072/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/05/2020  

CÔNG TY TNHH SUNG HWA 

VINA HAI DUONG

Lô 1, Khu La Tỉnh Nam 19/8, Thị trấn Tứ 

Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế

330
000.00.16.H23-

200524-0001
200000073/PCBA-HD

Ngày công bố: 

27/05/2020  
CÔNG TY TNHH DHQ

Số 77/ Đường Trương Hán Siêu, Phường 

Nhị Châu, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế cao 

cấp V3N
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

331
000.00.16.H23-

200507-0001
200000070/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/05/2020  

CÔNG TY TNHH TM QUỐC 

TẾ VIỆT ÚC

Số 11 phố Lê Phụ Trần, đưòng Hoàng 

Quốc Việt, Phường Thanh Bình, Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

CoolMask

332
000.00.16.H23-

200514-0002
200000071/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/05/2020  

CÔNG TY TNHH IN, ĐẦU TƯ, 

THƯƠNG MẠI ĐỨC TRƯỜNG

Số 12B, Đường Ngô Quyền, khu 4, 

Phường Cẩm Thượng, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương

Khẩu trang y tế Song 

Hương

333
000.00.16.H23-

200518-0002
200000068/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/05/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MIROLIN HẢI DƯƠNG

Đường Khúc Thừa Dụ, Thị trấn Ninh 

Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải 

Dương, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế cao 

cấp Dr Choice

334
000.00.16.H23-

200518-0001
200000069/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/05/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MIROLIN HẢI DƯƠNG

Đường Khúc Thừa Dụ, Thị trấn Ninh 

Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải 

Dương, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh 

Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế cao 

cấp Dr Choice

335
000.00.16.H23-

200503-0001
200000067/PCBA-HD

Ngày công bố: 

05/05/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BIG C SÀI GÒN

Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, 

Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, 

Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang  y tế

336
000.00.16.H23-

200429-0002
200000064/PCBA-HD

Ngày công bố: 

29/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

TOMIHU

337
000.00.16.H23-

200427-0001
200000060/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/04/2020  

CÔNG TY TNHH NAMLEE 

INTERNATIONAL THANH 

PHÚC VŨ THỊ

LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, 

PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, 

Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương

TRANG PHỤC 

PHÒNG DỊCH

338
000.00.16.H23-

200424-0004
200000061/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/04/2020  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRADIPHAR

Khu dân cư phục thiện, Xã Hoàng Tiến, 

Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

PASTER

339
000.00.16.H23-

200424-0006
200000062/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/04/2020  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRADIPHAR

Khu dân cư phục thiện, Xã Hoàng Tiến, 

Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

BioMASK
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

340
000.00.16.H23-

200424-0007
200000063/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM 

VINA

Lô số 6/ km 10/ quốc lộ 392, Xã Nhân 

Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế 

VINAKITcv

341
000.00.16.H23-

200424-0001
200000057/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẨN HD 

PLAST

Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng 

Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Xã 

Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế kháng 

khuẩn HD MASK

342
000.00.16.H23-

200424-0002
200000058/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẨN HD 

PLAST

Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng 

Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Xã 

Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế kháng 

khuẩn Nano bạc HD 

MASK

343
000.00.16.H23-

200424-0003
200000059/PCBA-HD

Ngày công bố: 

28/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẨN HD 

PLAST

Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng 

Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Xã 

Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế HD 

MASK

344
000.00.16.H23-

200423-0001
200000053/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/04/2020  
CÔNG TY TNHH DHQ

Số 77/ Đường Trương Hán Siêu, Phường 

Nhị Châu, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang Y tế cao 

cấp V3N

345
000.00.16.H23-

200422-0002
200000055/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Doctorbio Kids 

346
000.00.16.H23-

200422-0003
200000056/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Doctorbio

347
000.00.16.H23-

200422-0005
200000052/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/04/2020  

CÔNG TY TNHH THIÉT BỊ Y 

TẾ ITALY

Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương, Xã Long Xuyên, 

Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế 

ITALY

348
000.00.16.H23-

200421-0001
200000051/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/04/2020  

CÔNG TY TNHH TM SX & IN 

THÊU THÀNH CÔNG

Thôn An Bình, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, 

Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, 

Tỉnh Hải Dương

Bộ trang phục phòng 

dịch
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

349
000.00.16.H23-

200419-0001
200000050/PCBA-HD

Ngày công bố: 

21/04/2020  

CÔNG TY TNHH TM SX & IN 

THÊU THÀNH CÔNG

Thôn An Bình, Xã Hồng Quang, Huyện 

Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, 

Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, 

Tỉnh Hải Dương

Khẩu trang y tế

350
20000157/HSCB

A-HD
200000048/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Royal baby

351
20000158/HSCB

A-HD
200000049/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Royal adults

352
20000155/HSCB

A-HD
200000047/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

KHẨU TRANG Y TẾ 

4 LỚP

353
20000149/HSCB

A-HD
200000042/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

KHẨU TRANG Y TẾ 

KATAVI BQ MASK

354
20000150/HSCB

A-HD
200000043/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

KHẨU TRANG Y TẾ 

4 LỚP KATAVI BQ 

MASK

355
20000151/HSCB

A-HD
200000044/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

KHẨU TRANG Y TẾ 

3 LỚP GHP MASK

356
20000152/HSCB

A-HD
200000045/PCBA-HD

Ngày công bố: 

01/04/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

KHẨU TRANG Y TẾ 

4 LỚP GHP MASK

357
20000144/HSCB

A-HD
200000040/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

XÂY DỰNG XANH VIỆT

ĐỘI 7 XÓM TIỀN PHONG THÔN 

HOÀNG XÁ XÃ QUYẾT THẮNG 

HUYỆN THANH HÀ TỈNH HẢI 

DƯƠNG

NABICA
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

358
20000145/HSCB

A-HD
200000041/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

XÂY DỰNG XANH VIỆT

ĐỘI 7 XÓM TIỀN PHONG THÔN 

HOÀNG XÁ XÃ QUYẾT THẮNG 

HUYỆN THANH HÀ TỈNH HẢI 

DƯƠNG

Nước muối sinh lý 

Natri Clorid 0.9%

359
20000146/HSCB

A-HD
200000039/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/03/2020   (Đã 

cập nhật lần 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

KHẨU TRANG Y TẾ 

4 LỚP

360
20000148/HSCB

A-HD
200000038/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nước súc miệng 

Barricades New

361
20000141/HSCB

A-HD
200000035/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch Natri clorid 

0,9%

362
20000142/HSCB

A-HD
200000036/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/03/2020   (Đã 

cập nhật lần 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Dr.Herbal Gel vệ sinh 

phụ nữ 

363
20000143/HSCB

A-HD
200000037/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Doctorbio Nước súc 

miệng

364
20000130/HSCB

A-HD
200000028/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/03/2020  

CÔNG TY TNHH XNK Y TẾ 

BÁCH THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Gel hỗ trợ điều trị

365
20000131/HSCB

A-HD
200000029/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/03/2020  

CÔNG TY TNHH XNK Y TẾ 

BÁCH THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Gel trị mụn

366
20000132/HSCB

A-HD
200000030/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/03/2020  

CÔNG TY TNHH XNK Y TẾ 

BÁCH THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Kem điều trị suy giãn 

tĩnh mạch

367
20000133/HSCB

A-HD
200000031/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/03/2020  

CÔNG TY TNHH XNK Y TẾ 

BÁCH THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Kem điều trị viêm 

khớp, đau cơ, căng cơ

368
20000134/HSCB

A-HD
200000032/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/03/2020  

CÔNG TY TNHH XNK Y TẾ 

BÁCH THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Kem điều trị vảy nến
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

369
20000135/HSCB

A-HD
200000033/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/03/2020  

CÔNG TY TNHH XNK Y TẾ 

BÁCH THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Gel hỗ trợ điều trị 

chữa lành và phục hồi 

các vết thương

370
20000136/HSCB

A-HD
200000034/PCBA-HD

Ngày công bố: 

23/03/2020  

CÔNG TY TNHH XNK Y TẾ 

BÁCH THUẬN

19A ngõ 198 Vũ Hựu, Phường Thanh 

Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Gel bôi điều trị viêm 

da tiết bã

371
20000119/HSCB

A-HD
200000018/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CỒN 90 

(METHANOL)

372
20000121/HSCB

A-HD
200000021/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Bông gạc đắp vết 

thương

373
20000122/HSCB

A-HD
200000022/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Băng cuộn

374
20000124/HSCB

A-HD
200000024/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
BÌNH RỬA MŨI

375
20000126/HSCB

A-HD
200000025/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
TĂM BÔNG

376
20000127/HSCB

A-HD
200000026/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Nước muối sinh lý 

Natriclorid 0.9%

377
20000139/HSCB

A-HD
200000013/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

ĐAHI NOSE CLEAN 

BABY

378
20000140/HSCB

A-HD
200000014/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

ĐAHI NOSE CLEAN 

GOLD

379
20000138/HSCB

A-HD
200000011/PCBA-HD

Ngày công bố: 

05/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Nasal nano người lớn

380
20000137/HSCB

A-HD
200000012/PCBA-HD

Ngày công bố: 

05/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Nasal nano trẻ em

381
20000110/HSCB

A-HD
200000004/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/01/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

PRE-NOSE A

43/51



STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
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(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

382
20000111/HSCB

A-HD
200000005/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/01/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

PRE-NOSE K

383
19000105/HSCB

A-HD
190000059/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/12/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Sakoskin Sea

384
19000106/HSCB

A-HD
190000060/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/12/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Gel vệ sinh phụ nữ 

Saladygel

385
19000107/HSCB

A-HD
190000061/PCBA-HD

Ngày công bố: 

18/12/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Tpro Nosecare baby

386
19000097/HSCB

A-HD
190000056/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/12/2019  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE 

AUSTRALIA

Khu 1, Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Khẩu trang y tế EUE

387
19000098/HSCB

A-HD
190000057/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/12/2019  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE 

AUSTRALIA

Khu 1, Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

MỘC KIỀU TÂM

388
19000099/HSCB

A-HD
190000058/PCBA-HD

Ngày công bố: 

07/12/2019  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE 

AUSTRALIA

Khu 1, Phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Miếng dán xương cốt 

giảm đau – Việt Nam

389
19000104/HSCB

A-HD
190000055/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/11/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

SEA NAVI BABY

390
19000082/HSCB

A-HD
190000045/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/11/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Nước muối biển 

VISAT F

391
19000086/HSCB

A-HD
190000049/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/11/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Súc miệng PV

392
19000088/HSCB

A-HD
190000051/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/11/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Bông y tế
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

393
19000100/HSCB

A-HD
190000052/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/11/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Step Baby

394
19000101/HSCB

A-HD
190000053/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/11/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Step Max

395
19000102/HSCB

A-HD
190000054/PCBA-HD

Ngày công bố: 

08/11/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Bột tắm trẻ em Tomihu

396
19000090/HSCB

A-HD
190000038/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Dung dịch sát khuẩn 

Povidone iodine 10%

397
19000092/HSCB

A-HD
190000039/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Xịt xoang muối biển

398
19000094/HSCB

A-HD
190000040/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Bột muối Nabica

399
19000091/HSCB

A-HD
190000041/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Nước ôxy già

400
19000095/HSCB

A-HD
190000043/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Bột muối Baking Soda
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

401
19000096/HSCB

A-HD
190000044/PCBA-HD

Ngày công bố: 

26/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Muối rửa xoang mũi 

Tomihu

402
19000071/HSCB

A-HD
190000037/PCBA-HD

Ngày công bố: 

11/10/2019  
CÔNG TY TNHH VIA GROUP

SỐ NHÀ 24/1/2A2 PHỐ CHƯƠNG 

DƯƠNG, Phường Trần Phú, Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

SẢN PHẨM NƯỚC 

MUỐI BIỂN VIA SEA

403
19000089/HSCB

A-HD
190000036/PCBA-HD

Ngày công bố: 

10/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Muối rửa mũi Puppy

404
19000080/HSCB

A-HD
190000029/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Basking Soda

405
19000074/HSCB

A-HD
190000030/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Nước muối sinh lý 

Natriclorid 0.9%

406
19000075/HSCB

A-HD
190000031/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Cồn 90 độ

407
19000076/HSCB

A-HD
190000032/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Cồn 70 độ

408
19000079/HSCB

A-HD
190000035/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/10/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC VINH

16/95 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Bột muối Nabica

409
19000069/HSCB

A-HD
190000025/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/09/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

TPro nosecare gold

410
19000070/HSCB

A-HD
190000026/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/09/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Tpro Nosecare baby

411
19000072/HSCB

A-HD
190000027/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/09/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Kasaidol GT for adults

412
19000073/HSCB

A-HD
190000028/PCBA-HD

Ngày công bố: 

12/09/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Kasaidol GT for 

babies
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

413
19000060/HSCB

A-HD
190000022/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Băng dính vết thương

414
19000061/HSCB

A-HD
190000023/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Băng dính 

415
19000062/HSCB

A-HD
190000024/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn 

Trãi, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Băng y tế

416
19000064/HSCB

A-HD
190000018/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Delmaz Nano Max for 

Adults

417
19000065/HSCB

A-HD
190000019/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch xịt mũi 

Delmaz Nano Max for 

baby

418
19000066/HSCB

A-HD
190000020/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Greensix

419
19000067/HSCB

A-HD
190000021/PCBA-HD

Ngày công bố: 

30/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Antidecay

420
19000058/HSCB

A-HD
190000016/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Nasal care HG for 

Adults

421
19000059/HSCB

A-HD
190000017/PCBA-HD

Ngày công bố: 

02/07/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Nasal care HG for 

baby

422
19000057/HSCB

A-HD
190000015/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/05/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Gel bôi da Phú Kang
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

423
19000055/HSCB

A-HD
190000013/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/04/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

JPNatural Nano

424
19000056/HSCB

A-HD
190000014/PCBA-HD

Ngày công bố: 

24/04/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch  vệ sinh 

mũi JPNatural Nano

425
19000053/HSCB

A-HD
190000011/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/04/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Sieusat Biển xanh trẻ 

em

426
19000054/HSCB

A-HD
190000012/PCBA-HD

Ngày công bố: 

17/04/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Sieusat Biển xanh 

người lớn

427
19000051/HSCB

A-HD
190000009/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/04/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nasal care NANA for 

adults

428
19000052/HSCB

A-HD
190000010/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/04/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Nasal care NANA for 

baby

429
19000049/HSCB

A-HD
190000007/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/03/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

EUVY cho mọi người

430
19000050/HSCB

A-HD
190000008/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/03/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

EUVY dành cho trẻ 

em

431
19000046/HSCB

A-HD
190000005/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/03/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

ZE - SAT baby

432
19000045/HSCB

A-HD
190000006/PCBA-HD

Ngày công bố: 

09/03/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

ZE - SAT
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

433
19000039/HSCB

A-HD
190000001/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/01/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Blue whale nước rửa 

xoang mũi

434
19000040/HSCB

A-HD
190000002/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/01/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Blue whale nước rửa 

xoang mũi

435
19000041/HSCB

A-HD
190000003/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/01/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Kinat spray nasal

436
19000042/HSCB

A-HD
190000004/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/01/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

Kinat spray nasal

437
18000038/HSCB

A-HD
180000026/PCBA-HD

Ngày công bố: 

15/12/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Gel vệ sinh phụ nữ 

LadyCare

438
18000035/HSCB

A-HD
180000019/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/11/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

AUPRAY

439
18000036/HSCB

A-HD
180000020/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/11/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

AUPRAY baby

440
18000031/HSCB

A-HD
180000023/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/11/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

AIT SPRAY

441
18000032/HSCB

A-HD
180000024/PCBA-HD

Ngày công bố: 

22/11/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Dung dịch vệ sinh mũi 

AIT SPRAY

442
18000024/HSCB

A-HD
180000016/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/10/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Cồn 70 độ y tế 

TOMIHU
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

443
18000023/HSCB

A-HD
180000017/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/10/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Cồn 90 độ y tế 

TOMIHU

444
18000022/HSCB

A-HD
180000018/PCBA-HD

Ngày công bố: 

31/10/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Cồn 96 độ y tế 

TOMIHU

445
18000015/HSCB

A-HD
180000012/PCBA-HD

Ngày công bố: 

19/10/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Tăm Bông y tế

446
18000013/HSCB

A-HD
180000010/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/10/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Băng dính cá nhân 

TOGO

447
18000014/HSCB

A-HD
180000011/PCBA-HD

Ngày công bố: 

16/10/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Bông Y tế

448
18000010/HSCB

A-HD
180000007/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/09/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Gạc tiệt trùng

449
18000011/HSCB

A-HD
180000008/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/09/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Băng cuộn xô

450
18000008/HSCB

A-HD
180000005/PCBA-HD

Ngày công bố: 

25/09/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y 

TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, Xã Lai Vu, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Nước muối sinh lý 

0.9%
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STT Mã hồ sơ SỐ CÔNG BỐ Ngày công bố Tên cơ sở
Địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh

(theo địa giới hành chính cũ)
Sản phẩm

451
18000002/HSCB

A-HD
180000001/PCBA-HD

Ngày công bố: 

20/04/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ 

DOLEXPHAR

Lô C2 khu công nghiệp Đại An, Thị trấn 

Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

Khẩu trang y tế 

Medical Face Mask

Tổng cộng: 451 sản phẩm./.
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